
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NG SINH MÃ CN HỌC BỔNG
ĐTB

2017-2018

THÀNH 

TIỀN
TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 23203210496 Đồng Phương Thuý An 04/06/1999 702 30% HP HKII 3,58 2.400.000 THPT Chuyên Lê Thánh Tông

2 23205210222 Phạm Thị Hồng Chuyên 01/01/1999 303 30% HP HKII 3,53 4.200.000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

3 2320530737 Nguyễn Thị Anh Đào 03/11/1999 305 30% HP HKII 3,58 7.500.000 THPT Chuyên Lê Thánh Tông

4 23203111923 Đặng Thị Thu Dung 31/03/1999 701 30% HP HKII 3,55 2.400.000 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

5 2321538852 Hồ Lê Duy 27/10/1999 305 30% HP HKII 3,55 7.500.000 THPT Chuyên Lương Văn Chánh

6 2320528949 Vũ Quỳnh Mỹ Duyên 10/10/1999 303 30% HP HKII 3,75 4.200.000 THPT Chuyên Hùng Vương

7 2320531385 Phạm Thị Mỹ Duyên 30/08/1999 305 30% HP HKII 3,84 7.500.000 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

8 23205212504 Lê Thị Thanh Hà 01/09/1998 303 30% HP HKII 3,72 4.200.000 THPT chuyên Quốc Học

9 23205210197 Đặng Trần Thanh Hà 02/03/1999 303 30% HP HKII 3,74 4.200.000 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10 23205211997 Phạm Trương Ngọc Hân 13/02/1999 303 30% HP HKII 3,89 4.200.000 THPT Chuyên Lương Văn Chánh

11 23211611033 Phạm Lê Trung Hiếu 05/06/1999 109 30% HP HKII 3,5 2.400.000 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

12 2321538750 Phan Ngọc Hổ 09/12/1997 305 30% HP HKII 3,62 7.500.000 THPT Chuyên Lương Văn Chánh

13 2320528934 Trần Nguyễn Thuận Hòa 29/07/1999 303 30% HP HKII 3,67 4.200.000 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

14 2321523848 Tôn Thất Hưng 26/12/1999 303 30% HP HKII 3,63 4.200.000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

15 2320538768 Nguyễn Thiên Hương 12/10/1999 305 30% HP HKII 3,93 7.500.000 THPT Trần Đại Nghĩa

16 2321534995 Phan Phạm Hũu 27/04/1999 305 30% HP HKII 3,81 7.500.000 THPT Chuyên Hùng Vương

17 2320528939 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20/03/1999 303 30% HP HKII 3,81 4.200.000 THPT chuyên Lê Quý Đôn

18 2320538684 Trịnh Thị Khánh Huyền 15/09/1999 305 30% HP HKII 4 7.500.000 THPT Chuyên Lê Khiết

19 2320528947 Phạm Khánh Linh 03/11/1999 303 30% HP HKII 3,56 4.200.000 THPT Chuyên Hùng Vương

20 2320663447 Ngô Thị Hồng Lĩnh 11/03/1999 400 30% HP HKII 3,91 2.400.000 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
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21 2321538705 Trần Gia Minh 14/10/1998 305 30% HP HKII 3,76 7.500.000 THPT Chuyên Hùng Vương

22 2321533909 Nguyễn Thanh Minh 28/01/1999 305 30% HP HKII 3,97 7.500.000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

23 23205310415 Trần Bảo Ngân 03/12/1999 305 30% HP HKII 3,67 7.500.000 THPT Chuyên Hùng Vương

24 23207111070 Ngô Thị Hoàng Nghĩa 19/07/1999 407 30% HP HKII 3,71 2.400.000 THPT Chuyên Lê Thánh Tông

25 2321538746 Hồ Tùng Nguyên 30/06/1999 305 30% HP HKII 3,58 7.500.000 THPT Lê Quý Đôn

26 2321534686 Võ Trần Duy Phúc 06/04/1999 305 30% HP HKII 3,62 7.500.000 THPT Chuyên Lương Văn Chánh

27 2321118144 Huỳnh Đình Quốc 02/01/1999 102 30% HP HKII 3,61 2.400.000 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

28 2321121741 Phạm Mạnh Thắng 17/11/1998 102 30% HP HKII 3,56 2.400.000 THPT Chuyên Lê Thánh Tông

29 2321122733 Nguyễn Thanh Thắng 18/08/1999 102 30% HP HKII 3,57 2.400.000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

30 2321538610 Trần Đức Thắng 10/07/1999 305 30% HP HKII 3,69 7.500.000 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

31 23203111890 Nguyễn Thị Anh Thư 23/01/1999 701 30% HP HKII 3,55 2.400.000 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

32 2320520823 Phạm Thị Kiều Trang 22/04/1999 303 30% HP HKII 3,55 4.200.000 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

33 23215310956 Tô Thành Trung 09/07/1999 305 30% HP HKII 3,57 7.500.000 THPT Chuyên Lương Văn Chánh

34 2321722354 Nguyễn Xuân Văn 29/09/1991 408 30% HP HKII 3,84 2.400.000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

35 23211212033 Huỳnh Đắc Vinh 02/02/1998 102(CMU) 30% HP HKII 3,53 3.000.000 THPT Chuyên Lê Quý Đôn

36 2320528952 Nguyễn Thanh Hà 01/10/1999 303 30% HP HKII 3,62 4.200.000 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

37 23205311150 Nguyễn Đình Bảo Ngọc 15/11/1999 305 30% HP HKII 3,62 7.500.000 THPT Chuyên Nguyễn Du

TỔNG 37 sinh viên

Số tiền bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm  ngàn đồng chẵn.

           Đà Nẵng, ngày 19  tháng 06 năm 2019
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